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LÀM SAO ĐỂ CHẾT MỘT CÁCH AN LÀNH THEO LỜI PHẬT DẠY 
  

  

Làm người ai cũng phải chết. Một khi đã có thân tâm này thì một lúc nào đó sự sống sẽ chậm dứt. 

Đó là định luật thiên nhiên. Theo Phật Giáo, chết là sự chấm dứt của 3 yếu tố : mạng căn 

(jīvindriya, énergie vitale), nhiệt lượng (usmā) và tâm thức (viññāna). Nó được diễn tả bởi sự chấm 

dứt tạm thời của đời sống vật lý và tâm lý của một chúng sinh trong một kiếp sống cá biệt và rồi sự 

sống sẽ được tiếp diễn trong một hình thái khác. Ngày nay, khoa học định nghĩa : "Chết là sự chấm 

dứt của tất cả những dấu hiệu sinh hoạt óc não căn bản, nhất là của sinh hoạt điện não và điện não 

đồ sẽ bằng thẳng" (Santé et Médecine, Claire Brisset et Jacques Stoufflet, La Découverte / Inserm/ / 

Orstom, 1988). 

  

Đối với Phật Giáo, những giây phút cuối cùng của kiếp sống rất là quan trọng, nó có thể quyết định 

cảnh giới tái sinh liền sau đó. Nếu con người chết với một tâm trạng bình an và cơ thể không đau 

đớn vật vả, thì ta có thể dự đoán là họ sẽ được tái sinh trong cõi an vui. Nhìn cái chết có thể ước 

đoán được kiếp tương lai.Vì thế nên chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ và phải hiểu rõ cơ chế 

của sự chết và sự tái sinh.Bài này giúp ích cho những ai chấp nhận những giáo lý căn bản của Phật 

Giáo, coi sự tái sinh và luân hồi là một điều hiển nhiên như trái đất quay chung quanh mặt trời. 

  

Trong một bản nhạc, Trịnh Công Sơn có nói tới "Một cõi đi về" : 

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, 

Đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt. 

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt 

Rọi suốt trăm năm một cõi đi về. 

  

Lúc mới nghe mình chưa hiểu, về sau mới bàng hoàng thấm thía : Trịnh Công Sơn nói về sự luân 

hồi của con người. Ông chỉ nói tới "một cõi đi về" thôi, nhưng trong Phật Giáo chúng ta phải hiểu là 

có tới 31 "cõi đi về" : 

- 4 cõi khổ (Loài Thú, Ngạ Quỉ, A Tu La, Địa Ngục) ; 

- 1 cõi người (có 4 hạng : vô nhân, nhị nhân, tam nhân và thánh nhân) ; 

- 6 cõi Trời Dục Giới ; 

- 3 cõi Sơ Thiền Sắc Giới ; 

- 3 cõi Nhị Thiền Sắc Giới ; 

- 3 cõi Tam Thiền Sắc Giới ; 

- 7 cõi Tứ Thiền Sắc Giới ; 

- 4 cõi Thiền Vô Sắc Giới. 

  

Con người loanh quanh đi về trong 31 cõi trên qua 4 cách sinh thành : 

  

1-  noãn sinh (những thú vật sinh ra từ trong trứng, như gà, vịt, chim, rắn...) ; 

  

2-  thai sinh (những sinh vật sinh ra từ trong bào thai, như con người hay những động vật có vú) 

  

3-  thấp sinh (những sinh vật sinh ra từ chỗ ẩm thấp, như những ký sinh trùng sống trong ruột 

chúng ta hay dưới đất, dưới lòng biển...) ; 

  

4-  hoá sinh (chư thiên và ngạ quỷ) nhờ không qua trung gian cha mẹ, không nằm trong thai bào, 

thoắt một chốc đã hóa hiện, nên những vị này nhớ lại được kiếp trước dễ dàng. 

  

Theo Phật Giáo, con người có thể chết bằng một trong 4 cách sau đây : 

  

1-  Chết vì hết tuổi thọ (āyu) : Mỗi loại chúng sinh, mỗi loại sinh vật có tuổi thọ riêng của chúng. 

Con người ở các thời đại khác nhau, ở các quốc độ khác nhau, có tuổi thọ trung bình khác nhau. 
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Hiện tại, tuổi thọ trung bình của người Pháp là 84 tuổi cho đàn bà và 77 cho đàn ông. Trước đây 

mấy thế kỷ, tuổi thọ không được như vậy. Tuổi thọ trung bình có thể là một biểu hiện của sự văn 

minh tiến bộ của một quốc gia. Trong Kinh Phật có đề cập tới tuổi thọ của con người ở từng thời 

đại của quả địa cầu, có khi thật dài, có khi thật ngắn. 

  

2-  Chết vì hết nghiệp (kamma) : Nghiệp ở đây muốn nói tới sinh nghiệp (janaka kamma, kamma 

générateur) của kiếp sống hiện tại ở một người bình thường, vì đối với vị A La Hán khi chết 

(nhập Niết Bàn) thì tất cả nghiệp của Ngài đều được đoạn diệt, sinh nghiệp hoàn toàn chấm dứt. 

Sinh nghiệp là năng lực có thể làm phát sinh và duy trì tâm và vật chất trong đời sống hiện tại, 

đồng thời lúc vừa chết có khả năng tái tạo một đời sống mới, nó là sức mạnh để đưa đi tái sinh. 

Đây là một định luật thiên nhiên, Đức Phật lúc còn tại Thế cũng không làm gì được trước sức 

mạnh của sinh nghiệp cho người hoặc cho chính Ngài. Mặc dù, theo truyền thuyết, những vị 

Chánh Đẳng Chánh Giác có khả năng kéo dài cuộc sống thêm một ít lâu, nhưng Đức Phật cũng 

không làm. 

  

3-  Chết vì hết tuổi thọ và hết nghiệp : Đây là sự trùng hợp của hai nguyên nhân ở trên. Đây cũng 

có thể nói về cái chết của các vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, Độc Giác hay các vị A La Hán 

khi hết tuổi thọ (ngài Ananda chết lúc 120 tuổi). 

  

4-  Chết vì một Đoạn nghiệp (upaghàtaka kamma, K.destructeur) : Có những đoạn nghiệp cho 

quả làm cắt đứt thình lình dòng sinh nghiệp trước kỳ hạn của kiếp sống. Như cái chết của Đề Bà 

Đạt Đa, người em họ đã không ngừng hãm hại Đức Phật vì ganh tức và muốn tranh ngôi giáo 

chủ. 

     Đây cũng có thể là những cái chết bất đắc kỳ tử, chết yểu, chết do tự tử. 

  

Những diễn tiến của sự chết 

  

Đối với Phật Giáo, những giây phút cận tử (trước khi chết) rất quan trọng, bởi vì nó cho ta cơ hội 

cuối cùng để thi thố áp dụng sự tu tập, tất cả những công đức tu tập bấy lâu nay chỉ gom lại trong 

giây phút cuối cùng này thôi. Đồng thời trong giai đoạn này có những dấu hiệu (biểu tượng, hình 

ảnh, tướng=nimitta) xuất hiện trong tâm người sắp chết, nhờ đó những thân nhân có mặt bên cạnh 

có thể trợ giúp cho người ấy được ra đi một cách êm đẹp và có thể được tái sinh vào những cõi cao 

thượng hơn. Những dấu hiệu này có 3 loại : 

1-  Nghiệp cuối cùng qua tư tưởng, lời nói hay việc làm của người sắp chết, chẳng hạn : 

     * tư tưởng muốn trở lại thế gian này để làm tròn hạnh nguyện bồ tát hoặc trở lại vì dính mắc 

với gia đỉnh, tài sản... (chuyện nhà sư trở lại làm con rệp trong chiếc y của mình, hay ông triệu 

phú làm con chó để giữ của) ; 

     * Lời nói thù hận trước khi chết : "Hãy trả thù cho ta" (sự tích người ăn trộm bị giết chết) ; 

     *Việc làm của những cảm tử quân ôm bom để giết hại kẻ thù, hoặc hành động tự tử. 

     2-Nghiệp tướng (Kamma nimitta) : Những biểu tượng của nghiệp xuất hiện lúc gần chết, như 

thấy hình ảnh con dao đối với người bán thịt, thấy cái lưới đối với người chài cá, hoặc thấy hình ảnh 

Phật đối với người mộ đạo. Đó là những hình ảnh, dụng cụ mà những người đó trông thấy mỗi 

ngày. 

 3-Biểu tượng "cõi tái sinh" (có sách gọi là thú tướng, biểu tượng thọ mạng [gati nimitta, signe 

de destination]) : Những hình ảnh có liên quan đến cảnh giới mà người hấp hối sắp được tái sinh 

tới. 

Theo sách Thanh Tịnh Đạo (chương XVII, mục 137-141) và theo 'Năm hình ảnh trước cửa 

tử' (của Hòa Thượng Rastrapal 'Five visions of a dying man', Bodhi Leaves n°150 - Buddhist 

Publication Society - 2000) : ''Ai bị đọa xuống Địa Ngục sẽ thấy lửa ; ai bị đọa làm Ngạ Quỷ 

sẽ thấy xung quanh mình tối tăm ; ai sinh làm Thú Vật sẽ thấy rừng rú, súc vật và muông 

thú ; ai sinh làm Người sẽ thấy thân nhân đã khuất hoặc thấy bộ lòng của mẹ mình ; và ai 

sinh lên cõi Trời sẽ thấy cung điện, vườn hoa trên Thiên giới. Thường thường, 5 hình ảnh 

này sẽ hiện ra cho người hấp hối".  Nhờ những hình ảnh này mà những người làm công việc 



3 

hộ tử[xem phía dưới] có thể giúp cho người hấp hối thoát ra khỏi những cõi tái sinh đen tối 

kéo dài hằng bao nhiêu kiếp vô định. 

 

Dù đang sống hay lúc chết tâm thức con người diễn biến theo những lộ trình tâm ; mỗi lộ trình có 

trung bình từ 13 tới 17 sát-na tâm (một sát-na tâm là 1 đơn vị thời-gian-tâm cấu tạo nên lộ trình 

tâm). Những lộ trình tâm này diễn biến liên tục không ngừng từ quá khứ hiện tại vị lai trong suốt 

hành trình sanh tử luân hồi luân lưu qua 31 cõi. Lộ trình tâm-tử tiếp nối tức khắc bởi lộ trình tâm-

tái-sinh và cuộc tử sanh lại tiếp tục. Không có 1 khoảng cách đứt đoạn nào mà tâm lang thang trong 

cõi Trung Ấm. Đó là quan điểm của Phật giáo Nam Tông, của Vi Diệu Pháp và Duy Thức 

Học.Chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa thực tại chân lý và truyền thống qui ước của con người. 

Theo sự nghiên cứu của nhà tâm lý học Pháp Jean Pierre SCHNETZLER, dựa trên tài liệu của giáo 

sư Ian STEVENSON Mỹ (đã bỏ ra cả cuộc đời để nghiên cứu về hiện tượng tái sinh) thì trên 616 

trường hợp thuộc nhiều nước khác nhau, có 10 nền tảng văn hóa khác nhau, khoảng cách trung 

bình từ lúc chết cho tới khi tái sinh ở kiếp sau là 15 tháng, dài nhứt là 25 năm và ngắn nhứt là 6 

tháng (với dân Druses ở Liban). Như vậy 49 ngày không phù hợp với thực tại khoa học nghiên cứu 

bởi các nhà khoa học hiện đại.( xem sách De la vie à la mort/ J.P. Schnetzler/ Dervy). 

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng thường nói là con số 49 ngày không có căn cứ rõ ràng và chính xác, nó có 

thể ngắn hơn hoặc dài hơn bởi vì thời gian của kiếp sống con người khác với thời gian của các cõi 

âm hay của các cõi sống khác. Con số 49 ngày hay 7 tuần do con người qui ước định ra để làm ma 

chay cho người quá cố hầu làm an tâm cho chính mình.Lâu ngày trở thành 1 tập tục của Phật giáo 

Bắc truyền và của cả một số phật tử Nam truyền Việt Nam nửa. Do đó không thể có 1 cõi Thân 

Trung Ấm nào mà trong đó tâm thức con người sống vất vưởng không nương tựa vào 1 cõi sinh tồn 

nào trong 31 cõi. 

 

Theo Vi Diệu Pháp trước khi chết người ta bắt được 1 ý tưởng nào đó qua ý môn, người đó chết 

bằng lộ trình tâm "Ý Môn Cận Tử" hoặc người ta bắt được 1 cảnh nào đó xuyên qua 5 cửa của 

giác quan, người đó chết bằng lộ trình tâm "Ngũ Môn Cận Tử" ;. 

  

Tâm gì quan trọng để đi tái sinh ? 

 

 

Lộ Tử ý môn /Tái-sinh - thí dụ đối tượng là một Sanh-thú tướng    

(có thể có hay không có Thập-di, hộ-kiếp nối sau, trước khi Tử)  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tử DD Td Td KY J1 J2 J3 J4 J5 RĐ 

đối 

tượng 

cũ  

đời sống cũ  

TS hk2 

đời sống mới  

đ.t. = S.T.   

hk1 

đối tượng mới = Sanh Thú tướng (S.T.)  

hk3 hk16 ..... KY J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 hk hk Tử ..... 

đối tượng = đời sống mới  

đời sống mới  đời sống vị lai  
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Lộ Tử ngũ môn / Tái-sinh - thí  dụ đối tượng là Nghiệp Tướng qua cảnh sắc hiện tại  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ký hiệu :  

N = nghiệp Kamma / NT = nghiệp tướng Kamma nimitta   / ST = sanh thú tướng (cành nơi tái sanh) Gati 

nimitta 
TS = Tái Sinh /  hk = hộ kiếp / VQ = hộ kiếp Vừa Qua / RĐ = hộ kiếp Rúng Động / DD = hộ kiếp Dứt Dòng   
K5m = Khán ngũ môn / TT = Tiếp Thâu / QS = Quan Sát / XĐ = Xác Định / KY = Khán Ý môn / J1..J5 = 

Javana / Td = Thập di 

  - Các loại tâm Hộ Kiếp, Tử, Tái Sinh và Thập-di đều là những tâm Quả, nên ta không làm gì được 

trên chúng. Vì thế chúng trở thành không quan trọng. 

- Còn lại 2 loại tâm có ảnh hưởng quan trọng trên tiến trình tái sinh : là tâm Đổng Tốc và tâm 

Khán Ý Môn (KÝM làm công việc Xác Định trong lộ trình Ngũ Môn Cận Tử và công việc Khán 

Ý trong lộ trình Ý Môn Cận Tử). 

  Tâm Đổng Tốc quan trọng vì nó tạo nghiệp: nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. 

  Tâm Khán Ý Môn quan trọng vì nó trợ duyên cho tâm Đổng Tốc, nó cùng hợp với 11 sở hữu 

trong đó có : Định, Tác Ý (mānasikāra), Tư (cetanā), Tầm, Tứ, Thắng Giải, Cần... là những sở hữu 

khi được tu tập, rèn luyện, chúng trở thành sức mạnh của tâm thức, có thể chuyển đổi dòng tâm 

thức từ bất thiện thành thiện, từ rối loạn thành định tĩnh. 

  

Muốn chết an lành, phải sống tốt đẹp 
  

Chúng ta đã thấy rằng 2 loại tâm quan trọng nhất trong tiến trình tái sinh là tâm Đổng Tốc và Tâm 

Khán Ý Môn. Vậy làm thế nào để rèn luyện 2 loại tâm này ? 

  

Tâm Đổng Tốc chính là tâm tạo nghiệp. Nhưng không phải nghiệp nào cũng ảnh hưởng đến tâm 

Tử và rồi sau đó ảnh hưởng đến tâm Tục Sinh. Chỉ có 3 loại nghiệp sau đây ảnh hưởng đến tâm Tử : 

trọng nghiệp, thường nghiệp, cận tử nghiệp. Chỉ khi nào không có 3 loại nghiệp trên chi phối thì 

mới tới tích trữ nghiệp (katattà kamma, k. de réserve), là một nghiệp nào đó trong kiếp quá khứ vẫn 

còn năng lực để trổ quả. 

  

1.  Trọng nghiệp : là những hành động rất ác hoặc rất thiện : 

     * rất thiện là hành động với các tâm Thiện Dục Giới Hợp Trí [có 4 tâm], tâm Thiền Sắc Giới 

[có 5 tâm], tâm Thiền Vô Sắc Giới [có 4 tâm] hoặc các tâm Siêu Thế của bậc Thánh [có 4 hoặc 

20 tâm] ; 

đ.t. = N.T.    đ.t.= NT   NT  

đời sống cũ  

VQ RĐ DD K5m NhãnT TT QS XĐ J1 J2 J3 J4 J5 Tử hk1 TS hk2 

đời sống mới  

..... 

đối tượng mới = Nghiệp Tướng cảnh sắc hiện tại  (N.T.)  

đ.t.  

cũ  

đ.t. = N.T.    

hk3 hk16 ..... KY J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 hk hk Tử ..... 

đối tượng = đời sống mới  

đời sống mới  
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          *rất ác thì có 5 nghiệp đại tội : giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, đả thương Phật, hoặc chia rẽ 

Tăng Già. 

Thời nay vẫn còn có kẻ giết cha, giết mẹ, hoặc chia rẽ tăng già (ví dụ : Trần Văn Khiêm, em ruột bà 

Ngô Đình Nhu, đã giết cha giết mẹ là ông bà cựu đại sứ Trần Văn Chương /  ngày 12/08/2009 vừa 

qua ở vùng Nam đảo Corse của nước Pháp, một em vị thành niên 15 tuổi tên Eddy đã cầm súng giết 

chết cha mẹ và 2 đứa em sinh đôi, 24 giờ đồng hồ sau em ra trình diện cảnh sát. Có nhiều kẻ vì 

quyền lợi tập đoàn hoặc cá nhân đã chia rẽ Tăng Già . 

Những ai hùa theo những kẻ chia rẽ Tăng Già sẽ phạm vào 1 trong 5 nghiệp đại tội trên. 

     Xin nhắc lại ở đây một nghiệp có thể được thực hiện qua 4 hình thức : 

     -chính ta là người đã suy nghĩ, nói, viết ra hoặc đã hành động, 

     -chính ta là người đã xúi dục, khuyến khích người khác làm, 

     -chính ta là người đã tán thán, khen ngợi, 

     -chính ta là người đã đồng ý, thuận tình. 

  

2.  Thường nghiệp : là những hành động thiện hoặc bất thiện mà ta thường làm mỗi ngày trong 

đời sống, đã trở thành thói quen. Thói quen là một cái gì rất nguy hiểm, nó có thể trở thành tính 

tình của một người trong suốt cuộc đời, nó có thể theo đuổi chúng ta qua nhiều kiếp sống liên 

tiếp và trở thành một tật bẩm sinh (tiền khiên tật). Tôi nghĩ có rất nhiều bệnh tâm thần trong kiếp 

sống hiện tại chỉ là những thói quen tinh thần trong các kiếp quá khứ của người bệnh. 

     Thói quen có thể là một cách suy nghĩ ứng xử thường xuyên, một lời nói dịu dàng chân thật, 

hay những lời thô lỗ cộc cằn, mở miệng là lừa dối gạt gẩm. Những hành động hung bạo hay 

thiện lành. Tất cả một khi đã trở thành thói quen, chắc chắn sẽ được nhớ lại trong giờ phút lâm 

chung, chúng sẽ xuất hiện trong lộ trình tâm cận tử để đưa chúng ta đi tái sinh. 

  

3.  Cận tử nghiệp : là những nghiệp tốt hoặc xấu mà ta nhớ tưởng đến (qua cửa ý) hoặc thực 

hiện (qua 1 trong 5 giác quan) bằng thân/khẩu/ý trong giờ phút lâm chung : như những người tự 

sát, hoặc những người cảm tử quân ôm bom để giết hại người khác. Những ý tưởng hoặc cảnh 

tượng này ảnh hưởng rất mạnh trên sự tái sinh vì nó được ghi thẳng vào lộ trình tâm cận tử. 

     Có những sử tích minh chứng hiện tượng này : như Đại Đế A Dục, cả đời làm việc thiện, phục 

vụ tam bảo, chấn hưng Phật Giáo, nhờ ngài mà ngày nay ¼ nhân loại biết đến Phật Pháp. Vậy 

mà lúc chết chỉ vì một tâm Sân đối với quân thần đã không chịu xuất ngân quỹ để làm phước 

theo ý ông muốn, nên ông phải tái sinh làm con rắn. 

     Giáo sư Ian Stevenson có ghi lại trong quyển 'Tái sinh và Sinh học' (Réincarnation et 

Biologie, Dervy), nhiều trường hợp những đứa trẻ sinh ra đã có sẵn những vết tích trên thân thể, 

ghi dấu những vết thương mà do đó đã làm chết người ở kiếp trước.Như trường hợp em Metin 

Köybasi, sinh ngày 11/06/1963 trong làng Hatun Köy ở Nước Turquie. Trước khi sinh, cha mẹ 

em đã nằm mộng thấy em là một người bà con trong gia đình, tên Hasim Köybasi, đã chết trước 

đây 5 tháng trong một cuộc biểu tình trong làng, nhân một cuộc bầu cử. Lúc sinh ra, người ta 

nhận thấy trước cổ em, phía bên phải có một vùng màu đậm hơn, Phía sau lỗ tai bên trái người ta 

cũng thấy có một vùng hình tròn, màu đậm. Nghiên cứu hồ sơ phẩu nghiệm của bác sĩ pháp y thì 

ông Hasim chết vì 1 vết đạn đi vào sau lỗ tai trái và trổ ra phía trước cổ bên phải, nhưng đạn kẹt 

ở dưới da, vị pháp y phải mổ để lấy viên đạn ra. Trong cuộc sống, em Metin đã tỏ ra thù hận kẻ 

đã giết mình. Có lần em đã dự tính lấy súng của cha để trả thù, nhưng may thay người nhà đã 

ngăn cản, về sau em trở nên hòa dịu hơn. 

     Những câu chuyện trên đây chứng tỏ Cận Tử Nghiệp chẳng những ảnh hưởng đến tâm tánh, 

mà còn cả đến thân xác của kẻ tái sinh. 

 Bây giờ ta đề cập đến tâm Khán Ý Môn : Tâm Khán Ý Môn đi trước chập tâm Đổng Tốc, nó 

làm công việc xác định, phân đoán, đánh giá tốt xấu, quyết định hành động trước đối tượng. Một 

khi đã quyết định thì tâm sẽ hành động (tạo nghiệp) bằng chập tâm Đổng Tốc trên đây. Tâm này 

có 11 sở hữu cùng phối hợp, trong đó sở hữu Tác Ý (mānasikāra) rất quan trọng : 

- nếu Tác Ý khéo léo (yonisomānasikāra) thì hành động sẽ là nghiệp thiện ; 

- nếu Tác Ý xấu xa (ayonisomānasikāra) thì hành động sẽ là nghiệp ác. 
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Sự tu tập Thanh Lọc Tâm không ngoài mục đích rèn luyện Tác Ý cho trở nên khéo léo, nhạy bén, 

thiện xảo.Trong 'Tăng Chi Bộ Kinh', Đức Phật đã xác nhận : "Ta không thấy một pháp nào khác, 

này các Tỳ Kheo, do pháp ấy các pháp thiện chưa sinh được sinh khởi, và các pháp bất thiện đã sinh 

được đoạn tận ; này các Tỳ Kheo, đó là NHƯ LÝ TÁC Ý (yonisomānasikāra). 

Như vậy để tránh tạo các trọng nghiệp phải giữ giới. Giới luật nhà Phật đặt ra cho người cư sĩ rất 

giản dị chỉ có 5 điều căn bản gần như tương đồng với những điều răn của các tôn giáo khác và với 

luật pháp của xã hội loài người: 

              1- Tránh không sát sanh, 

              2- Không trộm cắp, 

              3- Không tà dâm, 

              4- Không nói dối, không nói lời thô lỗ, lời đâm thọc, lời vô ích, 

              5- Không uống rượu, không xử dụng chất ma túy. 

Ai có nguyện giữ giới mới thấy rằng không phải dễ để hành một cách thật trong sạch. 

Khi tự tử con người phạm tội sát sanh vì sát hại chính mình.Con người nghĩ rằng dùng cái chết để 

trốn thoát các đau khổ, nhức nhối hiện tại; nhưng khi tái sanh trở lại các đau khổ ấy vẫn theo ta như 

bóng theo hình.Hơn nữa sự hành hạ thân xác hay tâm hồn trước khi chết còn ghi đậm thêm trên 

dòng nghiệp lực đã chưa hề được rủ sạch. 

Cái gì đã xui khiến em Eddy, 15 tuổi đã phạm tội giết cha giết mẹ? Theo lời cảnh sát em có thói 

quen hay thức khuya để chơi các trò chơi vidéo, và ban ngày hay sợ hãi giựt mình. Như chúng ta đã 

biết các trò chơi này đa số rất hung bạo, phải bắn , phải giết, phải loại trừ tất cả kẻ thù. Phải chăng 

cái thói quen bắn giết trên màn ảnh đã nhập tâm em và khi nhìn thấy cha mẹ, em tưởng nhầm là kẻ 

thù và lấy súng ra để loại trừ? 

Thói quen là cái gì rất quan trọng cần được để tâm châm sóc rèn luyện.Một tư tưởng, một thái độ, 

một lời nói, một việc làm, khi đã trở thành thói quen, nó sẽ lập đi lập lại trong tâm thức như 

một  sơ đồ tự động không kềm chế được. Đây gần như là một định luật cuả tâm.Trong đời sống ta 

nên tạo những thói quen tốt về tư tưởng như: tập ngừng suy nghĩ, tập nhận diện những tình cảm 

và cảm xúc của mình, tập nhận diện những tư tưởng của mình. Muốn như thế ta phải bắt đầu 

tập chú tâm trên '' hơi thở ra vào ''  trước khi ngủ để dỗ giấc ngủ cho an lành. Rồi sau đó cũng tập 

như vậy để phát triển trạng thái sáng suốt khi tỉnh thức. Chỉ cần 10 phút trước khi ngủ và 10 phút 

sau khi thức dậy. Ngoài ra tập những thói quen tránh những lổi lầm về lý luận của tư duy, tránh 

những tư tưởng đi ngược lại với những qui luật thiên nhiên và xã hội con người. Khi biết mình đã 

sai lầm hoặc biết một tư tưởng đã bị trí tuệ con người phủ nhận hay lịch sử con người chứng minh 

sai thì đừng cố chấp , hãy loại bỏ nó ngay khỏi đầu óc và đừng lập đi lập lại những sai lầm đó nữa. 

  

Bình thường với một tâm hồn quân bình , con người diễn dịch thực tại khá chính xác; nhưng một 

khi bị xâm chiếm bởi sự tức giận, bởi lòng tham hay những tình cảm thái quá, thì con người phạm 

phải những lổi lầm tư duy quan trọng sau đây : 

--'' Vơ đủa cả nấm ''( surgénéralisation): trong ngôn ngữ thường diễn tả bằng những chữ ' tất cả 

đều ' 'luôn luôn' 'không bao giờ '… 

– Lý luận lưỡng phân ( réflexion dichotomique): chỉ nhìn thấy hoặc đen hoặc trắng mà không 

chấp nhận xám xám. Thí dụ : nếu anh không phải là bạn tôi thì anh là kẻ thù của tôi.... 

– Vỏ đoán ( inférence arbitraire): không dựa trên những bằng chứng cụ thể , chính xác lại đưa ra 

những kết luận vội vã hàm hồ. 

–  Phóng đại hóa hoặc giảm thiểu hóa ( maximalisation, minimalisation) : chuyện nhỏ phóng ra 

to, chuyện to biến thành nhỏ. 

–  Lấy tình cảm cảm xúc làm tiêu chuẩn xét đoán : Khi yêu trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn 

cũng ngọt. 

–  Loại bỏ thiên vị  hoặc chọn lựa thiên vị ( abstraction sélective) : quan tâm trên 1 chi tiết nhỏ 

nhặt mà bỏ quên toaàn diện. 

–  Cá nhân hóa ( personnalisation): tất cả đều qui về một cá nhân hoặc qui về mình.Thí dụ: 

sự thất bại của một công cuộc, một chính sách là kết quả của nhiều yếu tố, nhưng cứ đổ tội cho 1 cá 

nhân. 

Trên đây là tất cả những sai lầm của tư duy cần phải được loại trừ. 
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Về phần lời nói, châm ngôn có câu ''Hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói'' . Thật ra chỉ cần tự đặt 4 câu 

hỏi sau đây trước khi nói: 1- Điều mình nói ra có chắc là đúng sự thật không?/ 2- Điều mình nói ra 

có gây đau khổ cho người khác không?/ 3- có gây chia rẽ  đâm thọc không?/ 4- Điều mình nói ra có 

vô ích không hoặc đúng lúc không?. 

Những thường nghiệp về hành động xin xem bảng tóm tắt dưới đây. 

  

Tới khi gần chết, tâm thức con người bắt đầu lung lay như 1 ngọn đèn dầu trước gió, nó trở nên yếu 

đuối , buông xuôi, phó mặc cho nghiệp lực lôi cuốn. Lúc này là lúc người thân nhân hiểu đạo cần 

trợ giúp cho người hấp hối. Đừng bỏ mặc cho y tá, y công  nhà thương làm gì thì làm, cũng đừng bỏ 

mặc cho các bác sĩ cố điều trị tới cùng ( acharnement thérapeutique). Phải biết giới hạn của cuộc 

đời, của con người, không ai sống hoài với năm tháng, với nhật nguyệt. Phải biết tôn trọng thân xác 

và tâm linh người hấp hối. Công việc hộ tử theo Phật giáo sẽ được trình bày dưới đây đúng theo 

kinh điển nguyên thủy cờn ghi chép lại trong Tam Tạng Pháp bảo. 

  

  

*HỘ TỬ (accompagnement des mourants)là đến bên tử sàng của người sắp chết để tụng kinh, 

hướng dẫn thiền, hoặc giảng pháp hầu giúp cho tâm linh của người nầy được thoát khỏi sự đau khổ, 

sự kinh hãi, hoặc sự dính mắc với người thân thương. 

Hộ tử khác với Trợ tử (euthanasie) là hành động gây nên cái chết một cách tích cực, như chích một 

liều thuốc độc mạnh, rút ống thở… hay một cách thụ động như ngưng mọi điều trị để cho người 

bệnh chết một cách tự nhiên. 

                Trong kho tàng Pháp bảo, chúng ta thấy nhiều trường hợp Đức Phật đích thân di hành đến 

cạnh giường bệnh để hộ tử cho người sắp chết, hoặc các đệ tử thánh tăng đi thay Phật, như Ngài Xá 

Lợi Phất và Ananda đến hộ tử cho ông Cấp Cô Độc trong bài kinh « giáo giới Cấp Cô Độc » (Trung 

bộ kinh III, bài 143) Trong bài kinh « Maranabhaya-sutta » (Tăng chi II, 173-176), Đức Phật giảng 

dạy cho những ai sắp đối mặt với tử thần, làm sao bình tỉnh không rung sợ trước cái chết. Trong bài 

kinh « Bị Bệnh » (Tương ưng V/11/6/54), Đức Phật dạy cho người bà con thuộc giòng họ Sakya tên 

Mahanama làm cách nào một người cư sĩ thông minh có thể hộ tử cho một cư sĩ sắp chết. 

Một cách tổng quát, xin ghi lại lời dạy của Đức Phật và của chư Thánh Tăng như sau : 

  

                1- Nhắc nhở và khuyên nhủ người hấp hối hãy đặt hết lòng tin tưởng nơi Đức Phật : 

                Trong các bài kinh trên, mười ân đức Phật (danh hiệu) được lập lại đầy đủ : 

Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 

Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 

                Mười danh hiệu mà một Phật tử thuần thành phải thuộc và hiểu. 

                -Ứng cúng hay A la Hán là bậc đã xa lìa các ô nhiễm nên tiền khiên tật , thân khẩu ý của 

ngài đều đuợc trọn lành. 

                -Chánh Biến tri là bậc tự giác ngộ không thầy chỉ dạy. 

                -Minh Hạnh Túc là bậc có đầy đủ trí tuệ và đức hạnh. 

                -Thiện Thệ là bậc đã ngự đến nơi vô sanh bất diệt Đại Niết Bàn, là nơi an vui tuyệt đối. 

                -Thế Gian giải là bậc đã thông suốt cả tam giới thế gian. 

                -Vô Thượng Sĩ là bậc có đức hạnh cao quí không ai sánh bằng. 

                -Điều ngự Trượng Phu là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. 

                -Thiên Nhơn Sư là bậc thầy của chư thiên và nhơn loại. 

                -Phật là bậc đã giác ngộ Tứ Diệu Đế. 
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                -Thế Tôn là bậc tối thượng, đã vượt ra khỏi Tam Giới và không còn luân hồi lại nữa. 

          2- Nhắc nhở và khuyên nhủ người hấp hối hãy đặt hết lòng tin tưởng nơi Pháp Bảo : 

                Ở đây sáu Ân đức Pháp Bảo được nhắc tới : 

                               a- Pháp được Đức Thế Tôn khéo giảng dạy. 

                               b- Tự chứng ngay hiện tại (có thể thấy được kết quả ngay trong hiện tại). 

                               c- Vượt ngoài thời gian. 

                               d- Đến để mà thấy.( đến để tự thể nghiệm, thực hành) 

                               e- Có hiệu năng hướng thượng, dẫn tới Niết Bàn. 

                               f- Được người có trí chứng biết (tự mình thấy rõ chân lý nơi tâm). 

                3- Nhắc nhở và khuyên nhủ người hấp hối hãy đặt hết lòng tin tưởng nơi Tăng Bảo : 

Các Thinh văn đệ tử Phật bao gồm có bốn bậc nếu đếm thành đôi, hoặc tám bậc nếu đếm theo 

chiếc : 

                1- Bậc đã đi vào đạo và quả Tu Đà Hoàn. 

                2- Bậc đã đi vào đạo và quả Tư Đà Hàm. 

                3- Bậc đã đi vào đạo và quả A Na Hàm. 

                4- Bậc đã đi vào đạo và quả A La Hán. 

                Các đệ tử Thánh Tăng này đáng được cúng dường, lể bái, là phước điền vô lượng của thế 

gian. 

                4- Nhắc nhở và khuyên nhủ người hấp hối hãy đặt hết lòng tin tưởng nơi giới đức : 

                Điều này có nghĩa người sắp chết nên thọ giữ Ngủ giới, nếu chưa từng thọ và nhắc nhở 

những người đã thọ giới rồi thì từ giờ phút đó giới hạnh của họ được xem là trong sạch. 

                5- Giúp người hấp hối xa lánh những ý tưởng dính mắc với cha mẹ: 

Trong bài kinh “ Bị bịnh” ( Tương ưng V/11/6/54) Đức Phật dạy “ nếu người ấy nói: tôi còn có lòng 

thương nhớ cha mẹ “ thời nên nói với người  ấy như sau: “Thưa bạn thế nào bạn cũng phải chết, dù 

bạn có lòng thương nhớ cha mẹ, bạn rồi cũng phải chết. Dù bạn không có lòng thương nhớ cha mẹ, 

bạn cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là bạn hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với cha mẹ của bạn” 

                6- Giúp người hấp hối xa lánh những ý tưởng dính mắc với gia đình, thân nhân. 

                Những điều trên có nghĩa phải giữ tuyệt đối yên lặng, khung cảnh an tịnh, không được có 

tiếng khóc than của người thân. 

                7- Làm xa lánh những ý tưởng dính mắc với những dục lạc trần thế : 

                Trong bài kinh « Thăm người bịnh Gilanadassa-sutta » (Tương ưng IV/7/10/), có một vị 

cư sĩ tên Citta sắp hấp hối, tất cả chư thiên ở chung quanh đó, vì thấy ông Citta là người giới đức 

trong sạch, tánh tình cao thượng, tụ họp lại và khuyên ông « Này gia chủ hãy nguyện trong tương 

lai, ta sẽ thành bực hoàng đế Chuyển Luân Thánh Vương ». Chư thiên đâu có ngờ rằng Citta có lẻ 

đã đắc thánh quả, ông liền trả lời : « Ngay cả việc tái sanh như vậy cũng không vững chắc, cũng vô 

thường, cần phải bỏ đi và vượt qua ». 

Và Đức Phật xác nhận : « Nếu tư tưởng của người hấp hối vượt thoát khỏi cõi trời Phạm Thiên và 

tập trung trên sự chấm dứt thân kiến, ta nói rằng không có sự khác biệt giữa một người cư sĩ và một 

tỳ khưu đã thanh lọc những ô nhiễm trong tâm, không có sự khác biệt nào giữa sự giải thoát của 

người cư sĩ và của vị tỳ khưu » (Tương ưng V/11/6/54). 

    8-Làm xa lánh những ý tưởng dính mắc với những dục lạc ở cõi Trời Dục giới, Sắc 

giới và Vô sắc giới 



9 

                Trong bài kinh Dhananjani (Trung bộ kinh II, bài 97) Đức Phật đã trách cứ Ngài Xá Lợi 

Phất khi Ngài đến hộ tử cho Ông Dhananjani : « Này Xá Lợi Phất, trong khi có nhiều pháp để 

chứng đạt những quả vị cao hơn, sao ông không dạy mà chỉ gieo vào tư tưởng của người hấp hối 

phương cách đi tới cõi Phạm Thiên thôi, rồi ông ra về », và Đức Phật nói tiếp : « Nếu nghe được 

Pháp Bảo cao hơn thì ông ấy đã có thể đắc thánh quả. Nhưng bây giờ thì quá muộn, ông Dhananjani 

đã chết và đã tái sanh vào cõi Phạm Thiên rồi ! ». 

                9-Hướng tư tưởng của người sắp chết tập trung vào sự VÔ NGÃ. 

                Trong bài kinh Gilana-sutta đã dẫn ở trên, ta tìm thấy : « Tuy nhiên, này bạn, ngay cả 

hạnh phúc ở cõi trời Phạm Thiên cũng vô thường, không vững chắc và sẽ chấm dứt một lúc nào đó 

và đời sống trên các cõi trời này vẫn là ngục tù của Tự Ngã. Cho nên tốt hơn bạn hãy cởi bỏ những 

ham muốn tái sinh lên các cõi trời ấy và hãy hướng tư tưởng bạn đến sự chấm dứt của Ngã Kiến » 

                Trong thực tế muốn cho công việc hộ tử được tiến hành tốt đẹp thì người sắp chết phải 

được chuẩn bị trước hoặc phải tự chuẩn bị từ lâu. Sự chuẩn bị càng kỹ lưỡng thì cuộc thi tuyển quan 

trọng này sẽ trãi qua một cách êm đẹp, không hồi họp, không kinh sợ. 

                1/ Trước hết họ phải chấp nhận rằng : có sanh phải có tử, có tử rồi mới có sanh. 

Nhưng vế thứ hai này có người không chấp nhận, như những người duy vật, những người thuộc các 

tôn giáo không tin ở sự tái sanh, một số ít người tự cho mình là người « khoa học duy lý ». Thật khó 

cho những người này. Như vậy điều kiện trước tiên là phải tin ở sự tái sinh và chấp nhận thuyết 

Luân Hồi.Không phải không có lý do mà ½ nhân loại đều tin tưởng như vậy. Những người theo 

Phật giáo, Ấn Độ giáo, hầu hết các dân tộc ở Á châu, ngay cả những người Thiên Chúa giáo thời 

nguyên thủy... 

                2/ Trong cuộc sống thường nhật họ cũng nên bắt đầu tu học và hành đạo. Phải tìm hiểu 

Phật giáo nói gì về sự chết, sự tái sanh, sau cái chết chuyện gì xãy ra, con người đi về đâu ?  Khoa 

học hiện đại nói gì về việc này ? Những công trình nghiên cứu khoa học gần đây đã chứng minh 

hiện tượng tái sanh là có thật. Khởi đầu bằng giáo sư Ian STEVENSON, chủ nhiệm khoa Tâm lý 

học ở viện đại học Virginia, Hoa Kỳ và được tiếp nối bởi các nhà khoa học khác ở Ấn Độ, Nhật 

Bản...Ông đã bỏ ra cả cuộc đời để nghiên cứu hiện tượng tái sinh, đã đúc kết hơn 2600 trường hợp 

và viết hơn 9 quyển sách từ 1966. 

                3/ Họ phải bắt đầu làm lành, lánh dữ, không có việc gì trễ cả, chúng ta còn nhiều đời 

nhiều kiếp để sống, bắt đầu lúc nào cũng được, miễn là phải bắt đầu, càng sớm càng tốt. Vả lại 

trong Phật Giáo « buông dao đồ tể thành Phật », chuyện này đã xãy ra với Ngài Angulimala, kẻ 

cướp sát nhân, cắt ngón tay người xỏ làm tràng hoa, nhưng một sớm một chiều đã trở thành thánh 

nhân. 

                4/ Họ cũng nên qui y Tam Bảo, xin thọ Ngủ giới, bắt đầu tìm đọc tụng những bài kinh 

có tác dụng trên tâm thức, có ảnh hưỡng trên cuộc sống, những bài kinh mà chính Đức Phật đã 

khuyên nên tụng đọc như kinh Hạnh phúc, kinh Từ bi... hay bắt đầu tập thiền chỉ, thiền quán. Tất cả 

những phương pháp mà Phật giáo đã cống hiến cho nhân loại để làm thăng tiến tâm linh, làm thanh 

lọc tâm thức khỏi những ô nhiễm, những nguồn đau khổ. Những phương pháp mà hiện tại những 

người thuộc các tôn giáo khác đang tìm cách thực hành và các nhà khoa học đang tìm cách áp dụng 

trên các bịnh nhân của họ. Vì khởi thuỷ lúc Đức Phật giảng dạy những phương pháp này, Phật giáo 

đâu đã có mặt như là một tôn giáo. Đó là những phương pháp luyện tâm hoàn toàn có tính cách phi 

tôn giáo. 

                Làm xong những chuẩn bị này đã giúp ích rất nhiều cho chính họ và cho người làm công 

việc Hộ tử. Về phần những người này, nếu không phải là thân nhân, thì cũng phải tìm hiểu ít nhiều 

về người hấp hối. Họ có đau đớn thân xác không ? Có khổ sở tinh thần không ? Có những hối tiếc 

gì trong cuộc sống ? Có những ước muốn gì sau khi chết ? Họ có hành đạo không ? và hành như thế 

nào ?... 

                Trong trường hợp người sắp chết không có thân nhân bên cạnh để nhắc nhở thì cố gắng 

tập trung tư tưởng vào hơi thở ra vô : « Thở vô dài, biết tôi thở vô dài. Thở ra dài, biết tôi thở ra dài. 
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Thở vô ngắn, biết tôi thở vô ngắn. Thở ra ngắn, biết tôi thở ra ngắn »… 

                Những ai đã thường niệm Phật thì cố gắng niệm Phật, thật tập trung, thật an tịnh sáng 

suốt. Những ai đã hành thiền Chỉ thì cố gắng tập trung tư tưởng vào đề mục mà lâu nay mình vẫn 

hành, nếu đã từng đạt đến cận định thì cố gắng bắt trở lại trạng thái cận định. Nếu đã từng đạt đến 

an chỉ định thì cố gắng bắt trở lại trạng thái an chỉ định. Những ai đã có hành thiền Quán (Minh sát) 

thì cố gắng bắt đề mục Danh Sắc. 

                Có như vậy sự ra đi của mình sẽ thật nhẹ nhàng, thật bình an, định tỉnh. Người học trò 

nào đã chuẩn bị bài vở nghiêm túc, học hành đều đặn thì lúc ra thi sẽ bình tĩnh, tự tin, không bối rối, 

sợ hãi. Cho dù có thất bại một lần cũng không sao ! Chúng ta không chỉ sống có một lần, chết có 

một lần. 

 

          TUỆ THIỆN 

           11/11/2019  
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                               MUỐN CHẾT AN LÀNH, PHẢI SỐNG TỐT ĐẸP 

 

 

 

Nghiệp 

 

Không nên làm 
 

 

Nên làm 

 

Trọng Nghiệp 

 

 

5 nghiệp đại tội, tự tử. 
 

Giữ giới, Tôn trọng giới luật. 

 

Thường Nghiệp 

Tư Tưởng 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lời nói 

 

 

 
 

Việc làm 

 

 

  Tránh những thói quen xấu 

Xa lìa những tư tưởng bắt nguồn từ : 

- sự tham ái và ngã mạn, 

- sự sân hận và bạo hành, 

- sự sợ hãi và buồn phiền. 

Tránh những tư tưởng diễn dịch sai 

thực tại (xem phần trên),những tư 

tưởng đi ngược lại với định luật 

thiên nhiên và con người. 

 

- Nói dối trá, 

- Nói thô lỗ, cọc cằn, mắng nhiếc, 

- Nói đâm thọc chia rẽ, 

- Nói vô ích. 

 

- Bỏn xẻn, 

- Phá giới, phạm luật, 

- Ôm giữ, 

- Khinh khi, kỳ thị người khác. 

 

 

- Ăn chơi, hưởng thụ, 

- Ganh tức, chèn ép, 

- Không học hỏi, 

- Không trao đổi ý kiến, 

- Chấp thủ tà kiến, 

- Buôn lậu, bán vũ khí, bán nô lệ. 

 

    Nên tạo những thói quen tốt 

-xây dựng tư tưởng chân chánh bằng 

cách học hỏi chân lý và giáo pháp. 

- tập ngừng suy nghĩ, tập nhận diện 

những tình cảm, cảm xúc, và những 

tư tưởng của mình 

- Rèn luyện tác ý khôn khéo (Thiền 

Chỉ và Thiền Quán). 

 

 

- Nói chân thật, 

- Nói dịu dàng, hòa nhã, 

- Nói hòa thuận, đoàn kết, 

- Nói hữu ích. 

 

- Bố thí, 
- Trì giới, tôn trọng luật pháp, 

- Buông bỏ, 

- Kính trọng người đáng kính (cha 

mẹ, thầy tổ, người lớn tuổi, bậc 

giới đức), 
- Phục vụ, từ thiện, 

- Hoan hỷ, hồi hướng, 

- Học hỏi giáo pháp, 

- Luận đạo, 

- Tu bổ chánh kiến, 

- Nuôi mạng chân chánh. 

 

Cận Tử Nghiệp 

 

- Bỏ mặc người đang hấp hối 

- Điều trị cùng cực (acharnement 

thérapeutique) 

 

- Hộ tử 
- NHẬP THIỀN CHỈ hoặc THIỀN 

QUÁN. 
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